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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn

xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 4271/QĐ-CT-UBND ngày 03/5/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chương trình quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại các xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 18/7/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom;

Xét quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai do Trung tâm Quy hoạch - Sở Xây dựng Đồng Nai lập tháng 9 năm 2008;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 269/TTr-SXD ngày 11/12/2008, 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom với nội dung chính như sau: 

1. Phạm vi, vị trí và quy mô lập quy hoạch:

a) Vị trí, ranh giới lập quy hoạch: 

Vị trí: Xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, có vị trí và ranh giới được xác định như sau: 

- Phía Bắc
: Giáp xã Sông Thao và Tây Hòa.

- Phía Nam
: Giáp xã Bình An, huyện Long Thành.

- Phía Tây 
: Giáp xã Tây Hòa và xã Đồi 61.

- Phía Đông
: Giáp xã Đông Hòa và Hưng Thịnh.

b) Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch: 

- Quy mô diện tích tự nhiên: 1.510,56 ha.

- Quy mô diện tích lập quy hoạch: 1.510,56 ha.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/10.000.

c) Quy mô dân số:

- Dân số toàn xã theo thống kê năm 2006: 10.774 người. 

- Quy mô dân số năm 2015: 12.655 người.


                            năm 2020: 13.633 người.

2. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

Thực hiện theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam với các quy phạm xây dựng có liên quan. 

- Đất khu dân dụng (m2/người ) gồm:


+ Đất ở 

: 200 - 300m2/hộ


+ Đất xây dựng công trình dịch vụ
: ≥ 5m2/người.


+ Đất cây xanh công cộng tập trung
: ≥ 2m2/người.


+ Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật  
: ≥ 5m2/người.

- Chỉ tiêu cấp nước: 60 - 80 lít/người/ngày.

- Chỉ tiêu cấp điện: 0,66 KW/hộ.

3. Mục tiêu và tính chất:

- Cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Trảng Bom, đáp ứng nhu cầu ở, sinh hoạt của người dân trên địa bàn xã. 

- Xác lập quỹ đất ở, quỹ đất xây dựng công trình công cộng và các quỹ đất về hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo sử dụng đất có hiệu quả gắn kết giữa hoạt động sản xuất, bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng và phát triển nông thôn bền vững.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai lập quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn trên địa bàn xã theo quy định của Luật Xây dựng, nghị định của Chính phủ về quy hoạch xây dựng, các thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng, quản lý đất đai, quản lý xây dựng trên địa bàn xã.

4. Định hướng phát triển xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn:

a) Quy hoạch xây dựng các điểm dân cư tập trung trên địa bàn xã từ năm 2006 đến năm 2015 (giai đoạn 1):
- Trong giai đoạn 2015 đến năm 2020 dân số xã tăng thêm khoảng 1.881 người so với năm 2006, với định mức 75m2 đất ở/người thì nhu cầu đất dân dụng tăng khoảng 28,26 ha. Giai đoạn từ nay đến năm 2015 trên địa bàn xã Trung Hòa hình thành 5 điểm dân cư trong đó:

+ 2 điểm dân cư hiện hữu mở rộng (điểm dân cư 1 và 2).
+ 3 điểm dân cư hiện hữu cải tạo (điểm dân cư 3, 4 và 5) trong đó điểm dân cư 3 sẽ mở rộng diện tích về phía Bắc trong giai đoạn 2, hai điểm dân cư còn lại khoanh vùng và ổn định diện tích. Cụ thể:

* Điểm dân cư số 1 (hiện hữu mở rộng): 

- Diện tích: 21,37 ha (diện tích quy hoạch mới khoảng 7,52 ha).

+ Đất ở 
: 13,24 ha.
Đất ở hiện trạng

: 9,48 ha. 

Đất ở quy hoạch

: 3,76 ha.

+ Đất khác
: 8,13 ha.

- Dân số
: Khoảng 1.156 - 1.445 người.

* Điểm dân cư số 2 (hiện hữu mở rộng): 

- Diện tích: 30,9 ha.

+ Đất ở
 
: 18,04 ha.
Đất ở hiện trạng
: 6,79 ha. 

Đất ở quy hoạch
: 11,25 ha. 

+ Đất khác
: 12,86 ha.

- Dân số
: Khoảng 1.804 - 2.255 người.

* Điểm dân cư số 3: (Điểm dân cư hiện hữu - phát  triển tiếp vào gđ 2):

- Diện tích
: 7,70 ha.

+ Đất ở
: 5,34 ha.
+ Đất khác
: 2,36 ha.
- Dân số
: Khoảng 264 - 330 người.

* Điểm dân cư số 4 (điểm dân cư hiện hữu - phát triển tiếp vào gđ 2): 

- Diện tích
: 47,23 ha. 


+ Đất ở 
: 35,76 ha. 

+ Đất khác
: 11,47 ha.
- Dân số
: khoảng 4.800 - 6.000 người

* Điểm dân cư số 5 (điểm dân cư hiện hữu): 

- Diện tích
: 27,62 ha.

+ Đất ở 
: 11,40 ha. 

+ Đất khác
: 16,22 ha.

- Dân số
: Khoảng 2.600 - 2.760 người.

Ngoài ra trên địa bàn xã còn có các hộ dân sống rải rác chiếm diện tích khoảng 6,84 ha. 
Bảng cân bằng đất đai toàn xã (giai đoạn 1)
	Chỉ tiêu
	Chỉ tiêu m2/người
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)

	Tổng diện tích đất tự nhiên
	
	1.510,56
	

	I. Đất dân dụng

   1. Đất ở

Đất ở nông thôn trong các điểm dân cư QH      

Đất ở nông thôn trong các điểm dân cư hiện hữu

   2. Đất công trình công cộng

     Hiện hữu

     Quy hoạch mới và dự phòng phát triển

   3. Đất cây xanh - TDTT

     Hiện hữu

     Quy hoạch mới 

   4. Đất giao thông

     Trong điểm dân cư hiện hữu

     Trong điểm dân cư QH 

     Ngoài các điểm dân cư 
	75 - 125

   8 – 10

2 – 3

6 - 10
	163,78

90,62

15,01

       75,61
26,32

12,85

13,47

1,86

1,30

0,56

44,98

20,98

1,88

       22,12
	100


	II. Đất ngoài dân dụng
	
	1346,78
	


b) Quy hoạch xây dựng các điểm dân cư tập trung trên địa bàn xã từ năm 2015 - 2020 (giai đoạn 2).
- Trong giai đoạn 2015 đến năm 2020 dân số xã tăng thêm khoảng 978 người, với định mức 75m2 đất ở/người thì nhu cầu đất dân dụng tăng khoảng 14,7 ha. Ngoài ra cần một quỹ đất khoảng 2 ha (bao gồm đất ở và hạ tầng đi kèm) để bố trí tái định cư cho các hộ đang nằm trong phạm vi bảo vệ Quốc lộ 1A. Mở rộng điểm dân cư tập trung (điểm dân cư 3 và 4 ) tại ấp An Bình, phát triển về hướng Bắc, trên cơ sở kết nối các điểm dân cư quy hoạch ở giai đoạn 1. Diện tích quy hoạch mở rộng của hai điểm dân cư này khoảng 15,02 ha. Các điểm dân cư đã được xây dựng trong giai đoạn 1 tiếp tục hoàn chỉnh và được xem là điểm dân cư hiện hữu trong giai đoạn này 

* Điểm dân cư số 3 (phát triển tiếp từ giai đoạn 1): 

- Diện tích: 18,00 ha (diện tích quy hoạch mở rộng khoảng 10,3 ha).


+ Đất ở: 10,49 ha

Đất ở hiện trạng: 5,34 ha. 

Đất ở quy hoạch: 5,15 ha. 


+ Đất khác: 7,51 ha.

- Dân số: Khoảng 952 - 1.190 người.

* Điểm dân cư số 4 (phát triển tiếp từ giai đoạn 1): 

- Diện tích: 51,95 ha (diện tích quy hoạch mở rộng khoảng 4,72 ha).



+ Đất ở: 38,12 ha.
Đất ở hiện trạng: 35,76 ha. 

Đất ở quy hoạch: 2,19 ha. 


+ Đất khác: 13,83 ha.
- Dân số: Khoảng 4.988 - 6.235 người.
Bảng cân bằng đất đai toàn xã (giai đoạn 2)
	Chỉ tiêu
	Chỉ tiêu m2/người
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)

	Tổng diện tích đất tự nhiên
	
	1.510,56
	

	I. Đất dân dụng

   1. Đất ở

Đất ở nông thôn trong các điểm dân cư QH        

Đất ở nông thôn trong các điểm dân cư hiện hữu

   2. Đất công trình công cộng

     Hiện hữu

     Quy hoạch mới và dự phòng phát triển

   3. Đất cây xanh - TDTT

     Hiện hữu

     Quy hoạch mới 

   4. Đất giao thông

     Trong điểm dân cư hiện hữu

     Trong điểm dân cư quy hoạch 

     Ngoài các điểm dân cư 
	75 - 125

8 - 10

2 - 3

6 - 10
	178,80

97,23

7,51

89,72

32,73

26,32

  6,41

2,15

1,86

0,29

46,86

23,59

0,98

22,12
	100,00

54,37

18,30

1,20

26,20

	II. Đất ngoài dân dụng   
	
	1331,76
	


5. Quy hoạch các khu chức năng:

* Khu trung tâm xã:

Để thực hiện đủ các khu chức năng dự kiến Trung tâm xã Trung Hòa sẽ xây dựng mới tại khu vực thuộc điểm dân cư số 4 và số 5 (hiện hữu). Tại khu vực điểm số 5 hiện nay đang có một số các công trình công cộng hiện hữu. Dùng phần đất còn lại xung quanh phát triển tiếp các công trình tiện ích khác.

* Các khu trung tâm khác:

Chuyển đổi mục đích các khu nghĩa địa rải rác trong xã, dành các quỹ đất này cho công trình công cộng trong tương lai, tránh ô nhiễm môi trường (tập trung và chuyển đến nghĩa địa và bãi rác Tây Hòa theo quy hoạch chung của huyện).

6. Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng xã hội:

- Xây dựng các công trình hạ tầng xã hội từ nay đến năm 2020 nhằm phát triển một cách đồng bộ tạo cho người dân được hưởng các tiện ích một cách tối ưu nhất.

- Dựa trên quy chuẩn và dân số tính toán đến năm 2020 xác định nhu cầu diện tích cần tăng thêm của các công trình công cộng trên toàn địa bàn xã đến năm  2020.

	STT
	Tên công trình
	Diện tích hiện hữu còn lại sau quy hoạch (m²)
	Nhu cầu cần thiết

(quy chuẩn)
	Nhu cầu cần tăng thêm 

(m²)
	Dân số

	01
	TTHC
	4.598
	≥ 1.000 (m²)
	0
	13.633

	02
	Hội trường
	0
	≥ 100 chổ
	1000
	

	03
	P. truyền thống
	0
	≥ 200 (m)
	200
	

	04
	Trạm y tế
	1.366
	500 – 1000 (m²)
	0
	

	05
	Công trình văn hóa
	0
	≥ 2.000 (m²)
	2.000
	

	06
	Trường mầm non - mẫu giáo
	3.608
	1.000 dân cần có 2.100m²
	25.000
	

	07
	Trường tiểu học
	6.553
	1.000 dân cần có 2.860m²
	32.500
	

	08
	Trường THCS (*)
	66.842
	1.000 dân cần có 2.500m² 
	0
	

	09
	Thư viện
	0
	≥ 200 (m²)
	500
	

	10
	Sân bãi - TDTT
	12.978
	≥ 4.000 (m²)
	0
	

	11
	Thương mại - chợ
	16.832
	2.000 – 5.000 (m²)
	0
	

	
	Tổng 
	
	
	61.200
	


7. Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a) Quy hoạch hệ thống giao thông:
- Đường QL1A: 

+ Lộ giới
: 60m

+ Bề rộng phần xe chạy
: 14m (4 làn xe)

+ Bề rộng giải phân cách giữa
: 1m

+ Bề rộng lề đường
: 2x2,5m

+ Hành lang an toàn 2 bên
: 2x20m

- Tuyến đường sắt Bắc Nam: Chạy ngang qua xã với chiều dài khoảng 2 km, hành lang bảo vệ đường sắt lấy theo Luật Đường sắt, lộ giới 31m.

- Đường huyện An Viễn - Hưng Thịnh: 

+ Lộ giới
: 32m

+ Bề rộng phần xe chạy
: 6m

+ Bề rộng lề + mương
: 2x3m

+ Hành lang an toàn bảo vệ 2 bên: 2x10m

- Đường huyện Hưng Thịnh - Bình Minh: 

+ Lộ giới
: 32m
+ Bề rộng phần xe chạy
: 6m

+ Bề rộng lề + mương
: 2x3m

+ Hành lang an toàn bảo vệ 2 bên: 2x10m

- Đường huyện Tây Hòa - Trung Hòa: 

+ Lộ giới
: 32m

+ Bề rộng phần xe chạy
: 6m

+ Bề rộng lề + mương
: 2x3m

+ Hành lang an toàn bảo vệ 2 bên: 2x10m

- Các tuyến đường nội bộ quy hoạch trong xã:

- Đường số 1, 3, 5

+ Lộ giới
: 15m

+ Bề rộng phần xe chạy
: 5m

+ Bề rộng lề
: 2x0,5m

+ Hành lang an toàn bảo vệ 2 bên: 2x4,5m

- Đường số 4:

+ Lộ giới
: 12m

+ Bề rộng phần xe chạy
: 7m

+ Bề rộng lề
: 5m

- Đường số 6, 7:

+ Lộ giới
: 17m

+ Bề rộng phần xe chạy
: 7m

+ Bề rộng lề
: 2x5m

- Ngoài ra dọc theo tuyến QL1A quy hoạch các đường song hành. 

+ Lộ giới
: 12m

+ Bề rộng phần xe chạy
: 7m

+ Hành lang an toàn bảo vệ
: 5m

b) Định hướng quy hoạch hệ thống thoát nước mưa: 

Dựa vào địa hình của xã, chia thành 3 lưu vực thoát nước chính như sau:

+ Lưu vực I (được giới hạn từ đường Quốc lộ 1 đến hết ranh đất phía Bắc của xã): Nước mưa theo các hướng thoát về suối Sông Thao.

+ Lưu vực II (từ đường Quốc lộ 1 đến đường sắt): Nước mưa được thoát vào các mương thoát nước, thoát về suối Dâu.

+ Lưu vực III, IV (phần còn lại của xã): Nước mưa thoát vào các suối theo hướng Tây Nam.

c) Định hướng quy hoạch cấp nước:

-  Tiêu chuẩn cấp nước: 60-80 lít/người/ngày.

- Tổng nhu cầu dùng nước cho các điểm dân cư nông thôn trong toàn xã khoảng 1.240m3/ngày đêm.

Trong giai đoạn đầu, nguồn nước cấp cho các điểm dân cư là nguồn nước ngầm, được lấy từ hệ thống giếng khoan tập trung. Giai đoạn sau, nguồn nước cấp cho sinh hoạt sẽ được đấu nối với hệ thống cấp nước từ thị trấn Trảng Bom.

d) Quy hoạch hệ thống điện:

- Tiêu chuẩn cấp điện: 0,66 KWh/hộ.

Tổng nhu cầu dùng điện đến 2020 của các điểm dân cư  là 2.173 KVA.

e) Thông tin bưu điện:

- Nối cáp từ bưu điện trung tâm xã đến các điểm dân cư nông thôn.
- Tổng số thuê bao: 2.915 thuê bao.
- Tủ cáp: 74 hộp.
- Cáp thông tin lõi 0,5mm.
- Tổng chiều dài 2,8 km.
g)  Định hướng quy hoạch vệ sinh môi trường: 

- Rác thải: Tổ chức thu gom rác và xử lý rác tập trung tại các điểm trung chuyển và thu gom về xử lý ở bãi rác xã Tây Hòa.
- Nghĩa địa rải rác dọc theo tuyến đường di dời về nghĩa trang tập trung xã Tây Hòa.

8. Các biện pháp về quản lý quy hoạch xây dựng:

- Đối với các điểm dân cư tập trung nằm dọc theo các trục đường hiện hữu và các điểm dân cư số 1, số 2, 3 và số 4 tại ấp Hòa Bình khi xây dựng mới các công trình cần tuân thủ quy định quản lý xây dựng theo chỉ giới quy hoạch hệ thống giao thông được duyệt (đính kèm quy định quản lý).

- Đối với điểm dân cư hiện hữu nằm sát Quốc lộ 1A khi xây dựng phải tuân thủ theo Pháp lệnh Bảo vệ hành lang an toàn đường bộ và quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Đối với nhà dân nằm trong phạm vi bảo vệ thuộc đất an ninh quốc phòng, di tích lịch sử, văn hóa khi tiến hành xây dựng phải có sự thỏa thuận của cơ quan quản lý ngành.

II. Danh sách các dự án ưu tiên thực hiện:

Thực hiện các dự án trọng tâm tại khu vực trung tâm xã:

	Tên dự án
	Diện tích
	Thời gian 
thực hiện

	Xây dựng nhà văn hóa xã
	0,2 ha
	2009

	Xây dựng phòng truyền thống - triển lãm
	200m²
	2010

	Xây dựng thư viện xã
	500m²
	2010

	Xây dựng trường tiểu học tại điểm dân cư số 1
	5.400m²

(245 hs)
	2010

	Xây dựng nhà trẻ tại điểm dân cư 1
	4.000m²

(131 trẻ)
	2010


Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom, Chủ tịch UBND xã Trung Hòa, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt. 

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Trảng Bom chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn triển khai thực hiện:

- Lập và trình phê duyệt hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã và các điểm dân cư nông thôn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Lập danh mục, xác định các dự án ưu tiên đầu tư.

- Lập kế hoạch kêu gọi đầu tư theo phân đợt đầu tư xây dựng.

3. UBND huyện Trảng Bom hoàn chỉnh dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch và ký ban hành sau khi có văn bản thỏa thuận của Sở Xây dựng, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định được ký. 

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông Vận tải, Công thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin Truyền thông, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom, Chủ tịch UBND xã Trung Hòa, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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